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	Số: 79 /QĐ-UBND
	
	                Sơn Thủy, ngày  15 tháng 4 năm 2025


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Phương án Ứng phó thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 
xã Sơn Thủy năm 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN THUỶ
Căn cứ Luật số 65/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội ban hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013; 

Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ/CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về qui định chi tiết thi hành một số điều của luật Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 16/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; 

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 17/3/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về công tác Phòng, chống thiên tai và TKCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Sơn Thủy.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Phương án Ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Sơn Thủy năm 2025.
Điều 2. Giao Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã:

 1. Tham mưu UBND xã, Chủ tịch UBND xã xử lý kịp thời, có hiệu quả trong việc Ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, ban ngành, các thôn, thực hiện tốt công tác Ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
2. Hướng dẫn các thôn, xây dựng và triển khai thực hiện Phương án Ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo đúng phương án đã được duyệt và các quy định của Nhà nước về công tác Ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Văn phòng – Thống kê; Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã; Trưởng thôn các thôn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./
	Nơi nhận :                                                                                  - Như Điều 4;

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện;
- TT Đảng uỷ, TT HĐND xã;

- CT, PCT UBND xã;

- Các cơ quan, ban ngành xã;.

- Lưu: VT, TH.đức
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
                      Đinh Văn Phiên
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PHƯƠNG ÁN

Ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024
trên địa bàn xã Sơn Thủy

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-UBND ngày     /8/2024
của Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy)

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:

I. Căn cứ pháp lý để xây dựng Phương án:

- Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

- Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ/CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về qui định chi tiết thi hành một số điều của luật Phòng, chống thiên tai;

- Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 16/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020;

- Quyết định 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai;

- Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai;

- Quyết định số 1857/QĐ-BTNMT ngày 29/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt và công bố kết quả phân vùng bão và xác định nguy cơ bão, nước dâng do bão cho khu vực ven biển Việt Nam;

- Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 17/3/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

- Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

- Kết quả thống kê của các thôn về Kế hoạch di dời, sơ tán dân phòng tránh thiên tai.

II. Đặc điểm thiên tai trên địa bàn xã:

1. Tình hình thiên tai năm 2020:

Năm 2020, tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, xảy ra 04 đợt thiên tai lớn gây ảnh hưởng đến người và tài sản. 
Cụ thể: 
- Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020, xảy ra nắng nóng, chiều và tối có mưa giông kèm theo gió lốc, mưa đá và sét; 
- Từ ngày 07/10/2020 đến ngày 11/10/2020 do ảnh hưởng của cơn bão số 5 và số 6 đã gây ra mưa lớn kèm theo gió lốc; 
- Từ ngày 27/10/2020 đến ngày 29/10/2020, tác động trực tiếp của cơn bão số 9 gây mưa rất to và gió bão mạnh, làm thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi, nhà ở và sản xuất; nhiều vùng bị chia cắt do sạt lở đất, ngập lụt, cây ngã đổ; mất điện, mất thông tin liên lạc trên diện rộng; nhiều khu dân cư bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở mất an toàn. có 19 hộ/29 nhân khẩu phải thực hiện di dời khẩn cấp trước và sau bão; 
- Từ ngày 05/11/2020 đến ngày 11/11/2020, do ảnh hưởng của hoàn lưu các cơn bão số 10, số 12 đã gây ra mưa lớn diện rộng kèm theo gió, tiếp tục gây sạt lở nhiều khu vực, gây thiệt hại về hạ tầng, nhà ở và sản xuất trên địa bàn xã.
2. Tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2020:
- Thiệt hại về người: 

+ Số người chết: Không; 
+ Số người bị thương: 4 người. 
- Thiệt hại về kinh tế: Ước tính khoảng 7 tỷ  đồng
- Thiệt hại về nhà ở: 01 nhà bị sập hoàn toàn;    
III. Các loại hình thiên tai và cấp độ rủi ro do thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn xã:

* Các loại hình thiên tai:

Hàng năm trên địa bàn huyện bị tác động trực tiếp các loại thiên tai gồm: bão, áp thấp nhiệt đới, lũ lụt, hạn hán, nắng nóng, dông lốc, sét đánh, sạt lở đất và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác như: gió Tây nam khô nóng, gió mùa Đông Bắc,…
* Khu vực dễ bị tổn thương:

- 5 thôn đều bị ảnh hưởng khi có các loại thiên tai xảy ra như: bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lụt, hạn hán, sạt lỡ đất.

- Các thôn thường xảy ra dông lốc: Tà Bi, Tà Bần, Làng Rào, Tà Cơm, Gía Gối.

* Cấp độ rủi ro thiên tai (theo Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg):
Trên địa bàn xã Sơn Thủy khả năng xảy ra các cấp độ rủi ro thiên tai như: 

- Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới, bão: Rủi ro thiên tai từ cấp 3 đến cấp 4;

- Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, mưa đá: Rủi ro thiên tai cấp độ 1;

- Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Rủi ro thiên tai cấp độ 1, cấp độ 2;

- Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Rủi ro thiên tai cấp độ 1;

- Cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán: Rủi ro thiên tai cấp độ 1;

- Cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại, sương muối: Chưa đến rủi ro thiên tai cấp độ 1;

- Cấp độ rủi ro thiên tai do sương mù: Rủi ro thiên tai cấp độ 1;
- Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: Rủi ro thiên tai cấp độ 1, cấp độ 2; 
- Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt khi có tác động của các loại hình thiên tai khác như: Áp thấp nhiệt đới, bão, sự cố vỡ đập chứa nước ở thượng nguồn có thể tăng lên cấp 3, cấp 4;
- Cấp độ rủi ro thiên tai do sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ và dòng chảy: Rủi ro thiên tai cấp độ 1.

IV. Đặc điểm dân sinh và xác định đối tượng dễ bị tổn thương:

1. Dân cư: 
- Tổng dân số: 5.265 người. Trong đó:
+ Dân tộc Kinh 620 người (chiếm 10,9%);
+ Dân tộc Hre: 4.701 người (chiếm 88,9%);
+ Dân tộc khác: 10 người (chiếm 0,8%);
- Số người ở độ tuổi lao động: 3.429 người;


- Số lượng người già yếu (trên 60 tuổi): 333 người;


- Số lượng trẻ em (dưới 15 tuổi): 1071 người;


- Số lượng phụ nữ: 2099 người;


- Số người có hoàn cảnh neo đơn: 09 người;


- Số người tàn tật, khuyết tật: 21 người.

(Có Biểu số 01 kèm theo).
2. Tình hình dân sinh:  (kèm theo biểu số 2)

- Tổng số hộ gia đình trong xã: 1.316 hộ; 

- Số hộ sản xuất nông nghiệp: 1.051 hộ;


- Số hộ sản xuất phi nông nghiệp: 126 hộ;


- Số hộ nghèo: 170 hộ, (chiếm tỷ lệ 12,9 %)


- Số hộ cận nghèo: 235 hộ, (chiếm tỷ lệ 16,5%).


3. Nhà ở (kèm theo biểu số 2)


- Tổng số nhà: 1.316 nhà;


- Nhà kiên cố: 670 nhà;


- Nhà bán kiên cố: 550 nhà;


- Nhà thiếu kiên cố: 146 nhà;


- Nhà đơn sơ: 20 nhà.


4. Các công trình có thể sơ tán dân đến (Kèm theo biểu số 3)


5. Các công trình xung yếu, trọng điểm trên địa bàn


- Trụ sở UBND xã;


- Các trường học, nhà văn hóa trên địa bàn xã;


- Trạm Y tế xã;


- Cầu: Suối Tà Mương, Suối Plung, Suối K lông; 

- Cống: suối K-leng (Tà Cơm);

- Cầu suối riềng (thôn Gía Gối);


VI. Nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống thiên tai


- Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả khẩn trưởng và hiệu quả.


- Phòng, chống thiên tai là trách nhiệm của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Trong đó, nhà nước giữ vai trò chủ tọa, tổ chức, cá nhân chủ động, cộng đồng giúp nhau.


- Phòng chống thiên tai được thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ.


- Phòng, chống thiên tai phải dựa trên cơ sở khoa học; kết hợp sử dụng kinh nghiệm truyền thống với tiến bộ khoa học và công nghệ; kết hợp giải pháp công trình và phi công trình,bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu.


- Phòng chống thiên tai được thực hiện theo sự phân công, phân cấp, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, phù hợp với các cấp độ rủi ro thiên tai.

PHẦN II: NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN


I. Công tác chuẩn bị


1. Về hành chính và công tác chỉ huy


Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Quyết định số 84 /QĐ-UBND ngày 01/10/2021 về việc kiện toàn BCH PCTT&TKCN xã. Phân công từng thành viên trong Ban Chỉ huy đứng cánh tại các thôn. Xây dựng phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.


2. Chuẩn bị về thông tin liên lạc


- Số điện thoại thường trực: 0917 467 368(ông Nguyễn Ích Long, CT.UBND), 0815837198 (ông Phiên PCT. UBND

 0947 846 707 (gặp ông Hà Kim, VP -TK)

- Địa chỉ E-mail thường trực: ubsonthuy3@gmail.com; nhóm Zalo Phòng chống thiên tai Sơn Thủy. 

-  Điện thoại di động của các thành phần:


+ Bí thư Đảng ủy xã:  0397 651 973;


+ Chủ tịch UBND cấp xã: 0917 467 368;


+ Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã: 0917 467 368


+ Phó Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã: 0815837198;

+ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã: 0357 219 520
+ Trưởng công an xã: 0372 290 880


3. Chuẩn bị lực lượng tại chỗ (kèm theo biểu số 4)

Thành lập đội cứu hộ, cứu nạn ở 5 thôn bao gồm các thành viên sau: Đoàn viên thanh niên, dân quân du kích. Phân công cán bộ xã đứng cánh tại các thôn. Cụ thể:

3.1. Thôn Tà Bi: 08 người, do ông Đinh Tấn Dũng, chịu trách nhiệm lập kế hoạch và chỉ huy.

1. ông: Đinh Tấn Dũng, Văn hóa – xã hội xã;


2. ông: Đinh Văn Xẻ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã;
3. ông Đinh Văn Nhít, Trưởng thôn Tà Bi;

4. ông: Đinh Văn Trun, BT chi bộ-Trưởng ban công tác MT thôn Tà Bi;

5. ông: Đinh Văn Thùng, Bí thư chi đoàn thôn.

6. ông: Đinh Văn Hoàng, Công an viên.

7. Ông Đinh Văn Trân, thôn Đội trưởng

8. ông Đinh Văn Tường, Cán bộ VH-TT-Công tác xã hội, dân số BVTE xã.

3.2. Thôn Tà Bần: 09 người, do ông Đinh Văn Sen chịu trách nhiệm lập kế hoạch và chỉ huy.

1. Bà Đinh Thị Lối, VP-TK
2. Ông Đinh Văn Sen, Phó Chỉ huy quân sự xã;

3. Bà: Đinh Thị Sang, Phó chủ tịch Hội phụ nữ xã;

4. ông: Đinh Văn Lu, Trưởng thôn Tà Bần;

5. ông: Đinh Văn Sức, Bí thư chi bộ thôn Tà Bần.
6. ông: Đinh Văn Thu, Bí thư chi đoàn thôn

7. ông: Đinh Văn Sát, Thôn đội trưởng.

8. Bà: Đinh Thị Xiên, Chi hội phụ nữ;

9. Bà: Đinh Thị Thảo, Y tế thôn.
3.3. Thôn Tà Cơm: 12 người, do ông Đinh Văn Hường chịu trách nhiệm lập kế hoạch và chỉ huy.
1. ông: Đinh Văn Hường, PBT Đảng ủy xã;

2. ông: Đinh Văn Trỉa, Công an viên thôn Tà Cơm;

3. ông: Đinh Văn Hạnh, Bí thư chi bộ thôn Tà Cơm;

4. ông: Đinh Văn Bích, Trưởng thôn Tà Cơm;

5. ông: Đinh Văn Tòa, Bí thư chi Đoàn thanh niên thôn.
6. ông:Đinh Hà Kim, ĐUV, VP-TK xã;

7. ông: Phan Minh Thành, Công tác viên xã hội tình nguyện xã.

8. ông: Đinh Văn Biêu, Tổ trưởng Tổ ANND thôn.

9. Bà: Đinh Thị Bế, Chi hội phụ nữ.
10. Bà: Đinh Thị Sít, Y tế thôn Tà Cơm.

11. ông Nguyễn Văn Liên, chi hội nông dân.

12. Ông Đinh Văn Sương, Tổ an ninh nhân dân.
3.4. Thôn Làng Rào:11 người, do ông Đinh Văn Sui chịu trách nhiệm lập kế hoạch và chỉ huy. 

1. ông: Đinh Văn Sui, Chỉ huy quân sự xã;

2. Bà: Đinh Thị Sân, Chủ tịch Hội LHPN xã;

3. ông: Đinh Văn Thức, Phó Chủ tịch HND xã;

4. ông: Đinh Sà Lêm, Trưởng thôn Làng Rào;

5. ông: Nguyễn Ngọc Khéo, BT Chi bộ thôn Làng Rào
6. ông: Đinh Tiến Hùng, Chủ tịch UBMTTQVN xã, pụ trách KDC Làng Gon.
7. ông: Đinh Văn Mát, Chủ tịch Hội CCB xã;

8. ông: Lê Công Hà, Trưởng ban công tác MT thôn Làng Rào;

9. ông: Phạm Văn Nhiên, Bí thư chi đoàn;

10. ông: Đinh Văn Tréo, Công an viên.

11. ông Đinh Văn Rể, thôn dội trưởng. 

 3.5. Thôn Giá Gối: 08 người, do ông Đinh Văn Tùng chịu trách nhiệm lập kế hoạch và chỉ huy.
1. ông: Đinh Văn Tùng, Bí thư Đoàn xã;

2. ông: Đinh Văn Chiều, Trưởng thôn Giá Gối; 

3. ông: Đinh Văn Chia, Bí thư chi bộ thôn;

4. ông: Đinh Văn Chấp, Công an viên thôn Gía Gối;
5. ông: Đinh Văn Đang, Trưởng ban công tác MT thôn Giá Gối;

6. Bà: Đinh Thị Sỹ, Bí thư chi đoàn;

7. ông: Đinh Văn Chanh, Thôn đọi trưởng;
8. ông: Đinh Văn Banh, Chi hội nông dân.
3.6. Trường TH&THCS: do ông Mai Hồng Hà, Hiệu trưởng chịu trách nhiệm lập kế hoạch và chỉ huy.

3.7.Trường Mẫu Giáo: do bà Phùng Thị Quyên, Hiệu trưởng chịu trách nhiệm lập kế hoạch và chỉ huy.

3.8.Trạm Y tế xã: do bà  Nguyễn Thị Thanh Phương, Phó Trưởng trạm chịu trách nhiệm lập kế hoạch và chỉ huy (Phụ trách thuốc men, dịch bệnh, y tế thôn…) 


3.9. Các thôn thành lập mỗi thôn 01 đội xung kích để cứu hộ, cứu nạn, mỗi đội từ 20-30 người (do Trưởng thôn hoăc Thôn đội trưởng chỉ huy và xây dựng kế hoạch phân công gửi về Ban chỉ huy xã); lực lượng chủ yếu gồm: Cán bộ, Đoàn viên thanh niên, dân quân cơ động, dân quan tại chỗ cư trú tại thôn.


4. Chuẩn bị phương tiện, thiết bị, vật tư tại chỗ (kèm theo biểu số 5)

4.1. Phương tiện, thiết bị 

+  Huy động xe tải để chở hàng hóa để cứu hộ; áo phao, loa cầm tay, đèn pin xách tay.


+ Ghe có 05 chiếc (Trưởng thôn Tà Bi, Tà Bần, Làng Rào, Giá Gối lập danh sách chủ ghe gửi về Ban chỉ huy xã).


4.2. Vật tư, vật liệu

+ Phát huy thế mạnh của địa phương, tập trung mọi nguồn lực cho công tác PCLB&TKCN. Chủ động huy động sức người, sức của, mọi phương tiện sẵn có của địa phương. 


+ Bố trí thông tin liên lạc đảm bảo trong suốt từ nơi trực của thôn đến xã, huyện.


5. Chuẩn bị hậu cần (kèm theo biểu số 6)

Bằng nguồn kinh phí do ngân sách xã cấp và các quán buôn bán nhỏ lẻ trên địa bàn xã, thôn trưởng thông báo cho các hộ buôn bán biết để họ sẵn sàng chấp nhận sự huy động toàn bộ nhu cầu thiết yếu như: Mì tôm, gạo và các chế phẩm lương thực khác hiện có để phục vụ cho công tác phòng chống năm 2021. 
Riêng kinh phí cho Ban chỉ huy PCLB&TKCN xã tạm tính là: 28.280.000 đồng. (Bằng chữ: Hai mươi tám triệu hai trăm tám mươi ngàn đồng).

Trong đó:
+ Lương thực: 2 tấn gạo;

+ Nước uống đóng chai: 100 thùng;

+  Mì tôm: 1.000 thùng.

- Xăng xe phục vụ công tác: 5.000.000 đồng.


- Trực và các khoản khác phục vụ cho công tác: 5.000.000 đồng.


- Áo mưa : 100 bộ x 100.000 = 10.000.000 đồng.


- Đèn pin: 100 cái x 50.000 = 500.000 đồng.


6. Dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống trong nhân dân


 Tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân biết cách phòng, chống thiên tai, đặc biệt là biết cách dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống cho từng thành viên trong gia đình.


7. Công tác kiểm tra, vận hành, chạy thử các trang thiết bị, phương tiện trước thời kỳ cao điểm về thiên tai 

Trước 25/9 hàng năm, UBND xã tiến hành họp ban chỉ huy PCTT&TKCN xã để phân công nhiệm vụ từng thành viên, tiến hành kiểm tra các phương tiện, vật dụng, trang thiết bị dùng trong ứng phó thiên tai trong kho lưu trữ của xã, đảm bảo sử dụng tốt khi có trường hợp khẩn cấp xảy ra.


II. Phương án ứng phó một số tình hình thiên tai nguy hiểm


1. Ứng phó với bão, ATNĐ


1.1. Trường hợp bão, Áp thấp nhiệt đới có nguy cơ đổ bộ hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền tỉnh Quảng Ngãi:


Chỉ đạo các thôn trưởng vận động bà con phát, chặt các cây cao gần nhà ở, chèn chống nhà cửa cẩn thận, chuẩn bị sẵn sàng các túi dự trữ nếu trường hợp bão đổ bộ ở cấp độ mạnh, huy động toàn bộ xe máy để vận chuyển, sơ tán dân đến địa điểm an toàn, đảm bảo an toàn về người, tài sản cho nhân dân. Thôn trưởng chịu trách nhiệm chỉ huy tại các thôn và trực tiếp báo cáo tình hình cho UBND xã.


1.2. Trường hợp Bão mạnh, siêu bão:

Triển khai kế hoạch sơ tán dân đến nơi an toàn theo kế hoạch đề ra. Phân công lực lượng quân đội, công an, thanh niên xung kích hỗ trợ đưa nhân dân sơ tán đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ.


2. Ứng phó với lũ và ngập lụt


2.1. Cấp độ 1


Kiểm tra, rà soát các khu vực dân cư ven sông, suối, khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở núi. Tổ chức di dời, sơ tán dân; các vị trí an toàn được xác định chủ yếu là trụ sở cơ quan, trường học, cơ sở y tế hoặc nhà dân nơi cao ráo, không bị ảnh hưởng của lũ, lũ quét, sạt lở đất.


2.2. Cấp độ 2,3,4


Triển khai tổ chức di dời, sơ tán dân ở các vùng ven sông, suối, khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở núi. Huy động lực lượng đứng chốt, chặn ở các vị trí dễ bị ngập nước, sạt lở, chủ yếu là hai đầu của các cầu bắt ngang qua các con suối, tuyệt đối không cho dân vượt qua khi không an toàn.


3. Đối với các loại thiên tai khác: lũ quét, dông, lốc, sét, sạt lở núi,...


Chủ động phòng ngừa những tác động xấu do thiên tai gây ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, nhanh chóng khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.


III. Công tác cứu hộ, cứu nạn


- Cấp phát các dụng cụ áo phao, phao cứu sinh cho các vùng có nguy cơ xảy ra ngập lụt để đảm bảo cho công tác cứu hộ, cứu nạn.


- Huy động toàn bộ lực lượng quân đội, công an, thanh niên xung kích và nhân dân tham gia cứu hộ, cứu nạn ở các vùng xảy ra sạt lở đất.


- Nếu xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng, đề nghị UBND huyện hỗ trợ máy xúc, đào để nhanh chóng giải cứu cho các đối tượng và tài sản bị vùi lấp.


IV. Phương án di dời, sơ tán dân phòng tránh thiên tai


1. Đối với bão, ATNĐ (kèm theo biểu số 7)


a. Cấp độ 3: Số hộ/khẩu cần di dời, sơ tán:    0 hộ/khẩu.


b. Cấp độ 4: Số hộ/khẩu cần di dời, sơ tán:    47 hộ/204 khẩu.


c. Cấp độ 5: Số hộ/khẩu cần di dời, sơ tán:    47 hộ/204 khẩu.


2. Đối với lũ, lụt (kèm theo biểu 8, 8b)


- Mức ngập trung bình hàng năm:  0 hộ/khẩu;


- Mức lũ lịch sử:  47 hộ/204 khẩu.


3. Phòng, tránh sạt lở đất (kèm theo biểu số 9, 9a)


a. Cấp độ 1: Số hộ/khẩu cần di dời, sơ tán:  4 hộ/ 12 khẩu;


b. Cấp độ 2: Số hộ/khẩu cần di dời, sơ tán:  4 hộ/ 12 khẩu.


4. Phòng, tránh lũ quét (kèm theo biểu số 10)


a. Cấp độ 1: Số hộ/khẩu cần di dời, sơ tán:  40 hộ/158 khẩu;

V. Tổ chức thực hiện


Các bộ phận, cá nhân liên quan, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định tại Luật Phòng, chống thiên tai và Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;  Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 20/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 trên địa bàn huyện Sơn Hà.

Trong đó, lưu ý các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như:


1. Xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện phương án ứng phó thiên tai.


2. Thông tin, tuyên truyền đến cộng đồng cách phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro khi thiên tai xảy ra.


3. Bảo vệ, tham gia bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai và công trình trọng điểm trên địa bàn như trụ sở UBND xã, các trường học, nhà văn hóa thôn.


4. Dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh, phòng dịch, phương tiện, vật tư, trang thiết bị,... theo phương châm 4 tại chỗ.


5. Tổ chức thường trực, trực chỉ huy, đứng cánh tại các thôn, các địa điểm xung yếu khi có thiên tai xảy ra, thống kê mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra để khắc phục nhanh chóng hậu quả,...duy trì chế độ báo cáo kịp thời từ cấp thôn đến cấp huyện.


6. Bảo vệ sản xuất, mùa màng và các loại cây trồng khác của nhân dân, nhanh chóng thu hoạch hết các diện tích đã đến thời điểm, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.


7. Bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm xung yếu dễ bị ngập lụt, sạt lở đất. Nghiêm cấm nhân dân vớt gỗ, củi, thả cá tại các sông suối khi nước đang dâng cao.


8. Đối với các tình huống vượt khả năng của địa phương, UBND xã đề nghị UBND huyện có biện pháp ứng cứu kịp thời, đặt biệt là hỗ trợ phương tiện, máy móc để xã đẩy nhanh quá trình tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra sạt lỡ đất nghiêm trọng, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của nhân dân.


Trên đây là nội dung Phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 của xã Sơn Thủy, yêu cầu các bộ phận, cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.
	 Nơi nhận:     

- Như Điều 4;
- BCH PCLB&TKCN huyện;
- TT. Đảng ủy xã;
- TT. HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Các ban ngành, đoàn thể xã;
- Các trưởng thôn;
- Lưu: VT,kimdh.
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